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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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DỰ THẢO 


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017: “Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.”; tại điểm b khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, quy định trách nhiệm của địa phương: “Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm a khoản này,... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý...”; tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 
“1. Đối với sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục – khoa học và công nghệ (gọi chung là sở giáo dục và đào tạo):
a) Căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý.
b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.” 
2. Cơ sở thực tiễn
Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể: Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; Thông tư số 34/2013/ TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục các cấp và nhiệm vụ của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị, máy móc phục vụ việc tổ chức các hoạt động giáo dục gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như: Các văn bản chỉ quy định số lượng ở mức tối thiểu, chưa có quy định mức tối đa, dẫn đến việc mua sắm, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách; một số thiết bị, máy móc có quy định trong các văn bản nhưng chưa quy định số lượng cụ thể (thiết bị, máy móc tại phòng học, phòng học bộ môn, thư viện...); nhiều máy móc, thiết bị rất cần thiết trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở giáo dục, các cơ sở đào tạo nhưng chưa được quy định trong các văn bản (thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác nội trú, bán trú; thiết bị phục vụ công tác thi, tuyển sinh, đánh giá và kiểm định chất lượng; thiết bị phục vụ công tác y tế trường học...)...
Từ những cơ sở nêu trên, việc ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản 
Xây dựng văn bản để thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
Làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tránh gây lãng phí ngân sách Nhà nước.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Các quy định trong văn bản phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị, địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk143009730]Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).
b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 1 Công văn số 2225/UBND-TCTM ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tiến hành xây dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Để đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã ban hành văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương về Dự thảo, đồng thời đăng tải Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương và cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. 
Tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số        /BC-STP ngày   /   /2024, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Quyết định báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành.
	V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 5 điều, cụ thể như sau:
	- Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Điều 2: Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
- Điều 3: Quy định tổ chức thực hiện
- Điều 4: Quy định về xử lý chuyển tiếp
- Điều 5: Quy định về điều khoản thi hành
	2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
a) Về phạm vi điều chỉnh
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
b) Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
c) Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
Quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, cơ sở giáo dục phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên theo các Phụ lục tương ứng đối với từng cấp học.
Đối với các trường chuyên biệt (bao gồm: trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dành cho người khuyết tật) thực hiện chương trình giáo dục của cấp học nào thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tương ứng đối với các cấp học đó. Các trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với từng cấp học.
Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không quy định trong Quyết định thì áp dụng ở mức tối thiểu theo các văn bản quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT; Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT.
d) Về tổ chức thực hiện
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường chuyên biệt công lập căn cứ các quy định tại Quyết định này và chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính để quyết định số lượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả. 
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ): Không.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh)./. 
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Bản sao ý kiến góp ý).
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- Lưu: VT, KHTC.
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